
UBND XÃ VÂN HỒ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC NĂM 2025 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05/TB-HĐTD Vân Hồ, ngày 15 tháng 12 năm 2025 

 
THÔNG BÁO 

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (vấn đáp); 

Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên 

chức sự nghiệp Giáo dục thuộc xã Vân Hồ năm 2025 
 
 

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và Luật Sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 

52/2019/HH14 ngày 25/11/2019 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 

08/12/2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên 

dân tộc thiểu số; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/03/2025 của Bộ Nội vụ 

ban hành nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, 

viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non 

công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; 

Thông tư số 03/2021/TTBGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; Thông tư 

số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TTBGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 

02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; 
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Căn cứ Quyết định số 4620/QĐ-SNV ngày 24/10/2025 của Sở Nội vụ tỉnh 

Sơn La về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục thuộc UBND xã Vân Hồ năm 2025; Kế 

hoạch số 468/KH-UBND ngày 20/8/2025 của UBND xã về tuyển dụng viên 

chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã Vân Hồ năm 

2025; Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của Chủ tịch UBND xã 

về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ kiện, không đủ điều kiện tham dự Vòng 

2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục xã Vân Hồ năm 2025; Quyết định 

số      03/QĐ-HĐTD ngày 15/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên 

chức về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp 

giáo dục xã Vân Hồ năm 2025. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức xã Vân Hồ thông báo danh sách và triệu 

tập các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (vấn đáp); Danh mục tài liệu ôn tập 

đối với thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục xã 

Vân Hồ năm 2025, cụ thể như sau: 

I. Thí sinh tham dự Vòng 2 

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2: 326 thí sinh (Có danh 

sách kèm theo). 

2. Danh sách thí sinh được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 

UBND xã, địa chỉ truy cập: http://vanho.sonla.gov.vn 

III. Thời gian, địa điểm tổ chức vòng 2 

1) Hình thức thi: Vấn đáp. 

2) Thời gian:  

- Thời gian khai mạc: 7 giờ 30 phút ngày  27/12/2025. 

- Thời gian thi vấn đáp: Bắt đầu từ buổi sáng ngày 27/12/2025 (có lịch chi 

tiết được niêm yết tại Trường THCS Vân Hồ từ ngày  26/12/2025). 

- Địa điểm: Trường THCS Vân Hồ; địa chỉ: Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La. 

3) Một số điểm lưu ý: 

- Tất cả các thí sinh phải tham dự Lễ khai mạc để nghe nội quy, quy chế 

và các nội dung liên quan đến kỳ xét tuyển dụng viên chức. 

- Yêu cầu các thí sinh khi tham dự thi vấn đáp phải có mặt tại địa điểm thi 

đúng giờ quy định; trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự; khi đến 

tham dự thi vấn đáp phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn 

cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán 

ảnh để thành viên Ban kiểm tra sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng thi. 

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi thước kẻ, bút viết và viết bằng 

một loại mực có màu xanh hoặc đen. Không được sử dụng các loại mực màu 

http://vanho.sonla.gov.vn/


3 

khác, mực nhũ, mực phản quang, bút chì để làm (trừ trường hợp đề vấn đáp có 

quy định khác). Chỉ sử dụng loại giấy nháp được phát để ghi chép những nội 

dung, phương án trả lời câu hỏi vấn đáp. Không được mang vào phòng thi các 

loại tài liệu, điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương 

tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa 

đựng, truyền tải thông tin khác. Nếu thí sinh mang theo các loại tài liệu hoặc các 

thiết bị trên vào phòng thi, sử dụng hay chưa sử dụng đều bị coi là vi phạm nội 

quy, quy chế và bị xử lý theo quy định.  

- Thí sinh tự đối chiếu thông tin cá nhân của mình, nếu có sai sót báo ngay 

cho Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Văn Hóa - Xã hội) theo số điện thoại 

0335682779 để kịp thời chỉnh sửa trước khi thi vấn đáp. 

- Trường hợp thí sinh vắng mặt cả buổi thi theo lịch đã thông báo sẽ bị 

mất quyền tham dự thi. 

III. Danh mục tài liệu ôn tập; Phí tuyển dụng 

1. (Danh mục tài liệu ôn tập được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của UBND xã, địa chỉ truy cập: http://vanho.sonla.gov.vn) 

2. Phí tuyển dụng 

- Phí tuyển dụng là 400.000 đồng/thí sinh (Bốn trăm nghìn đồng/thí sinh) 

theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ 

Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển 

dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

- Hình thức nộp phí tuyển dụng: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản, 

cụ thể như sau: 

+ Nộp trực tiếp: Tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vân Hồ (địa chỉ tại: Khu 

trung tâm hành chính xã Vân Hồ - Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La). 

+ Chuyển khoản: Thí sinh chuyển khoản theo số tài khoản 8986899999, 

Chủ tài khoản Phòng Văn hóa - Xã hôi, ngân hàng TMCP Lộc phát Việt Nam - 

chi nhánh Mộc Châu - PGD Vân Hồ 

Lưu ý: Khi chuyển tiền vào tài khoản thí sinh ghi rõ họ tên, ngày tháng 

năm sinh; Nội dung: Nộp phí tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 

2025 và gọi điện thoại vào số điện thoại 0335682779 trong giờ hành chính các 

ngày làm việc để xác nhận. 

- Thời gian nộp phí tuyển dụng: Chậm nhất đến 17h00’ ngày 18/12/2025, 

nếu quá thời gian trên thí sinh không nộp phí tuyển dụng sẽ không được tham dự 

thi vòng 2. 

6. Tổ chức thực hiện 

6.1. Phòng Văn hóa - Xã hội (cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng) 

- Gửi Thông báo triệu tập này đến các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 

2 (vấn đáp) theo địa chỉ mà các thí sinh đã ghi trên phong bì thư gửi kèm Phiếu 

đăng ký dự tuyển. 

http://vanho.sonla.gov.vn/


4 

- Đăng tải Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử của xã. 

- Tổ chức thu phí tuyển dụng theo quy định. 

6.2. Văn phòng HĐND và UBND: Niêm yết nội dung Thông báo tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công xã. 

 6.5. Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã có trách nhiệm thông báo trên hệ 

thống Truyền thanh - Truyền hình trong 03 ngày liên tiếp kể từ ngày ban hành 

Thông báo này. 

Trên đây là thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 

(vấn đáp) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục xã Vân Hồ năm 2025. 

Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Văn hóa - Xã hội 

(cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng) qua số điện thoại 0335.582.779 

trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn./.  
 

Nơi nhận:                     
- Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Ban Giám sát; 

- TV HĐTDVC năm 2025; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã;                   

- Văn phòng HĐND và UBND; 

- Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã; 

- Trường THCS Vân Hồ; 

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển;                   

- Lưu: HĐTD, VH-XH. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

CHỦ TỊCH  

 

     

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Phạm Thanh Hải 
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DANH MỤC  
TÀI  LIỆU ÔN TẬP ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC XÃ VÂN HỒ NĂM 2025 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 15/12/2025 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục xã Vân Hồ) 

 

1. Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 

a) Kiến thức chung: 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019. 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019. 

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường mầm non. 

b) Kiến thức chuyên ngành: 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục mầm non (chương trình mẫu giáo 

cho trẻ 4-5 tuổi, 5-6 tuổi).  

2. Vị trí Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29): 

a) Kiến thức chung: 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019. 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019. 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành ban hành Điều lệ Trường tiểu học. 

b) Kiến thức chuyên ngành: 

* Giáo viên văn hóa tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.29: 

- Môn Tiếng Việt: Sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4 (Tập 1, 2) - Bộ sách Kết nối 

tri thức với cuộc sống - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

- Môn Toán: Sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4 (Tập 1, 2) - Bộ sách Cánh diều- 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. 

- Môn Lịch sử và Địa lý: Sách giáo khoa lớp 4, 5 - Bộ sách Kết nối tri thức 

với cuộc sống - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

- Môn Khoa học: Sách giáo khoa lớp 4, 5 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

* Giáo viên Thể dục hạng III - Mã số: V.07.03.29: 

- Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006. 
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 

14/6/2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Môn Giáo dục thể chất: Sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, 5 (Tập 1, 2) - Bộ 

sách Cánh diều- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. 

* Giáo viên Tiếng Anh tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.29: 

Môn Tiếng Anh: Sách giáo khoa lớp 3, 4 - Bộ sách i-Learn Smart Start - 

Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Vị trí Giáo viên THCS hạng III (Mã số V.07.04.32): 

a) Kiến thức chung:  

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019. 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019. 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

b) Kiến thức chuyên ngành: 

* Giáo viên Lịch sử: 

Môn Lịch sử - Địa lý: Phân môn Lịch sử - Sách giáo khoa lớp 6, 7, 8, 9 - 

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Vũ 

Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí). 

* Giáo viên Địa lý: 

Môn Lịch sử - Địa lý: Phân môn Địa lý - Sách giáo khoa lớp 8, 9 - Bộ sách Kết 

nối tri thức với cuộc sống - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Vũ Minh Giang (Tổng 

Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS 

phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí). 

* Giáo viên Tiếng Anh: 

Sách giáo khoa Tiếng Anh 6, 7, 8, 9 Right on! (Võ Đại Phúc - Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên;  Nguyễn Thị Ngọc Quyên) - Nhà xuất bản Công ty TNHH 

Education Solutions Việt Nam 

* Giáo viên Tin học: 
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Chương trình trong sách Tin học lớp 6, 7, 8, 9 (Cánh Diều), Hồ Sĩ Đàm 

(Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên)) Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. 

* Giáo viên Toán học: 

Chương trình trong sách Toán lớp 7, 8 tập một, tập hai (Cánh Diều), Đỗ 

Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang) Nhà xuất 

bản Đại học Sư phạm. 

* Giáo viên Ngữ văn:  

Chương trình trong sách Ngữ văn lớp 6, 7, 8, 9 tập một, tập hai (Chân trời 

sáng tạo), Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

* Giáo viên Thể dục  

- Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 

14/6/2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao 

- Môn Giáo dục thể chất: Sách giáo khoa lớp 6, 7, 8, 9 (Tập 1, 2) (Cánh 

diều), Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh 

Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu) Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm./. 
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